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Từ 27/4 đến 2/5/2020

MÔN: TIẾNG VIỆT
BÀI 1:
1. Chính tả : Nghe viết đoạn văn sau ( XIN NHỜ P.H đọc giúp):
Mua giầy
Một người định mua cho mình một đôi giày. Trước khi đi, anh ta đo vẽ kích thước chân mình lên một tờ giấy. Đến tiệm chọn giày, anh ta phát hiện mình để quên tờ giấy ở nhà nên nói với chủ tiệm:
- Tôi để quên cái mẫu đo ở nhà, để tôi chạy về lấy mẫu.
Xong anh ta vội vàng chạy về nhà lấy tờ giấy. Khi quay lại thì cửa hàng đã đóng cửa và anh ta không mua được giày.
Có người hỏi anh:
- Tại sao lúc đó anh không lấy ngay chân của anh mang thử giày?
- Tôi thà tin sự đo mẫu hơn là tin ở đôi chân của mình! – anh ta trả lời.
Theo Truyện ngụ ngôn hay
2. Tập làm văn
Chọn một trong hai đề bài sau:
1) Hãy tả một loài hoa em yêu thích.
2) Đặt mình vào vai một loài hoa em yêu thích, viêt bài văn giới thiệu về vẻ đẹp của loài hoa ấy.

BÀI 2:                                                                
Đọc bài sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới: 
HìNH DÁNG CỦA NƯỚC
Màn đêm đã buông xuống. Trong không gian yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng tí tách của những hạt mưa rơi. Nằm trong nhà bếp ghé mắt ra cửa sổ, anh Đũa Kều hỏi bác Tủ Gỗ.
- Bác Tủ Gỗ ơi, nước thì có hình gì bác nhỉ? Không kịp để bác Tủ Gỗ lên tiếng, Cốc Nhỏ nhanh nhảu:
- Tất nhiên là nước có hình chiếc cốc rồi. Anh Đũa Kều chưa bao giờ nhìn thấy nước được đựng vừa in trong những chiếc cốc xinh xắn à? Bát Sứ không đồng tình, ngúng nguẩy:
- Cốc Nhỏ nói sai rồi! Nước có hình giống một chiếc bát. Mọi người vẫn đựng nước canh trong những chiếc bát mà.
Chai Nhựa gần đấy cũng không chịu thua:
- Nước có hình dáng giống tôi. Cô chủ nhỏ lúc nào chăng dùng tôi để đựng nước uống.
Cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt. Bác Tủ Gỗ lúc này mới lên tiếng:
- Các cháu đừng cãi nhau nữa! Nước không có hình dạng cố định. Trong tự nhiên nước tồn tại ba thể: rắn, lỏng, khí. Ở thể rắn nước tồn tại dưới dạng băng. Ở thể khí nước tồn tại ở dạng hơi nước và nước chúng ta sử dụng hàng ngày để sinh hoạt là thể lỏng.
Tất cả mọi người lắng nghe chăm chú và nhìn nhau gật gù:
- Ô! Hóa ra là như vậy. Chúng cháu cảm ơn bác Tủ Gỗ.
(Lê Ngọc Huyền)
Em trả lời mỗi câu hỏi, làm mỗi bài tập theo một trong hai cách sau:
- Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời em chọn.
- Viết ý kiến của em vào chỗ trống.
Câu 1: Côc Nhỏ, Chai Nhựa và Bát Sứ tranh cãi nhau về điều gì?
a. Tác dụng của nước.
b. Hình dáng của nước. 
c. Mùi vị của nước.
d. Màu sắc của nước
Câu 2: Ý kiến của Cốc Nhỏ, Chai Nhựa và Bát Sứ về hình dáng của nước có gì giống nhau?
a. Nước có hình chiếc cốc
b. Nước có hình cáibát
c. Nước có hình như vật chứa nó.
d. Nước có hình cái chai
Câu 3: Lời giải thích của bác Tử Gỗ giúp ba bạn Bát Sứ, Cốc Nhỏ và Chai Nhựa hiểu được điều gì về hình dáng của nước?
a. Nước không có hình dáng cố định.
b. Nước có hình dáng giống với vật chứa đựng nó.
c.Nước tôn tại ở thê răn và thê lỏng và khí
d. Nước tồn tại ở thể thể lỏng và thể khí.
Câu 4: Vì sao ba bạn Cốc Nhỏ, Chai Nhựa và Bát Sứ đã tranh cãi gay gắt?
a. Các bạn không giữ được bình tĩnh khi có ý kiến khác mình.
b. Các bạn không nhìn sự việc từ góc nhìn của người khác.
c. Các bạn không có hiểu biết đầy đủ về điều đang được bàn luận.
d. Cả ba ý trên.
Câu 5: a) Cho một ví dụ về thể rắn của nước:
            b). Cho một ví dụ về thể khí của nước:
            c). Cho một ví dụ về thể lỏng của nước:
Câu 6: Trong giờ học, cô giáo yêu câu cả lớp thảo luận theo nhóm đôi về một vấn đề. Em và người bạn ngồi cùng bàn có ý kiến khác nhau. Khi đó em sẽ làm gì và có thái độ như thế nào? Viết 1-2 câu để trả lời.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 7: Từ nào không điền được vào chỗ trống trong câu sau: Đũa Kêu chưa bao giờ nhìn thấy nước được đựng vừa in trong những chiếc cốc.....................à? a. nhỏ xinh
b. xinh xinh
c. xinh tươi
d. xinh xắn
Câu 8: Dòng nào nêu đúng bộ phận chủ ngữ của câu sau: Cô chủ nhỏ lúc nào cũng dùng tôi để đựng nước uống.
a. Cô chủ                        b. Cô chủ nhỏ    
c. Cô chủ nhỏ lúc nào             d. Cô chủ nhỏ lúc nào cũng dùng tôi
Câu 9: Chuyển câu khiến của bác Tử Gỗ thành hai câu cầu khiến mới bằng cách sử dụng từ cầu khiến khác.
a)............................................................................................................................
b)............................................................................................................................
Câu 10: Viết câu văn tả một giọt sương trong đó có sử dụng từ ngữ gợi tả và biện pháp so sánh.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BÀI 3 :

THƯ GỬI CÁC THIÊN THẦN
Thưa các Thiên thần!

Ngay đêm nay thôi, nơi trần gian này, các Thiên thần có nhìn thấy không, những mảnh đời còn nặng trĩu đau buồn. Con xin các Thiên thần hãy một lần xuống đây và đến bên những con người bất hạnh ấy, những bạn bè cùng trang lứa với con.

Con xin Thiên thần Hoà Bình hãy ru yên giấc ngủ chiến tranh, để bao bạn bè, em nhỏ, nơi cách xa con được sống yên bình như con, được học hành vui chơi không phải ngày ngày lo sợ tiếng bom, tiếng đạn.

Con xin Thiên thần Tình Thương hãy gõ chiếc đũa thần của Người vào trái tim người lớn để họ hiểu trẻ thơ và thêm lòng yêu thương con trẻ, để không còn những người bạn như con phải lao động vất vả cực nhọc hay cầm súng ra chiến trận, hay bị hắt hủi, ghẻ lạnh trong những gia đình không hạnh phúc.

Con xin Thiên thần Tình Yêu hãy hàn gắn tình yêu của các ông bố, bà mẹ để những em bé của con được sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc, không còn cảnh lang thang nay đây mai đó, đêm đêm màn trời chiếu đất, đói rét và biết bao hiểm nguy rình rập.

Và cuối cùng con xin Thiên thần Mơ Ước hãy tặng cho mỗi em bé trên trái đất này một ngôi sao xanh trong chiếc giỏ đựng vô vàn những ngôi sao của Người, để những ước mơ nhỏ bé, giản dị và hồn nhiên của mọi trẻ thơ đều thành hiện thực.

Cảm ơn những làn gió tốt bụng đã mang giúp lá thư này đến cho các Thiên thần.
Ngô Thị Hoài Thu
Đọc thầm bài “Thư gửi các Thiên thần”, khoanh tròn chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Vì sao bạn nhỏ lại viết thư gửi các Thiên thần?

A. Vì dưới trần gian còn có những mảnh đời nặng trĩu đau buồn, bất hạnh cần các Thiên thần giúp đỡ.

B. Vì bạn ấy muốn các Thiên thần xuống trần gian dạo chơi.

C. Vì bạn ấy muốn một lần được gặp mặt các Thiên thần.

D. Vì những mảnh đời bất hạnh, nặng trĩu đau buồn muốn gặp các Thiên thần.

Câu 2. Trong lá thư, bạn nhỏ đã xin Thiên thần Hoà Bình điều gì?

A. Hàn gắn tình yêu của những ông bố bà mẹ.

B. Hiểu trẻ thơ và thêm lòng yêu con trẻ.

C. Ru yên giấc ngủ chiến tranh.

D. Đến bên những con người bất hạnh.

Câu 3. Còn ở Thiên thần Mơ Ước, bạn ấy cầu xin điều gì?

A. Những ước mơ nhỏ bé, giản dị và hồn nhiên của mọi trẻ thơ đều thành hiện thực.

B. Những em nhỏ được sống yên bình, được học hành vui chơi, không phải lo sợ tiếng bom đạn.

C. Gõ chiếc đũa thần vào trái tim người lớn.

D. Hàn gắn tình yêu của những ông bố bà mẹ, để họ luôn yêu thương trẻ em.

Câu 4. Đến Thiên thần Tình Yêu, bạn ấy cầu xin điều gì?

A. Xuống trần gian và đến bên những con người bất hạnh.

B. Để những em bé không còn cảnh lang thang nay đây mai đó, đêm đêm màn trời chiếu đất, đói rét và biết bao hiểm nguy rình rập.

C. Mang lá thư này đến cho các Thiên thần khác.

D. Hàn gắn tình yêu của các ông bố, bà mẹ để những em bé được sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc.

Câu 5. Tất cả những điều bạn nhỏ cầu xin các Thiên thần để làm gì?

A. Làm cho trẻ em trở nên giàu có.

B. Làm cho trẻ em trở nên thông minh, học giỏi.

C. Làm cho trẻ em được sống hạnh phúc.

D. Làm cho trẻ em không phải sống cuộc sống nay đây, mai đó.
CHÍNH TẢ
Phụ huynh vui lòng đọc giúp giáo viên bài “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi. Học sinh viết tựa bài và đoạn “Bưởi mồ côi… nản chí.” Vào vở (Sách Tiếng Việt lớp 4, tập 1, trang 115).
BÀI 4:

         Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:
                                    
CÂU CHUYỆN VỀ CHỊ VÕ THỊ SÁU


Vào năm mười hai tuổi, Sáu đã theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng. Mỗi lần được các anh giao nhiệm vụ gì, Sáu đều hoàn thành tốt. Một hôm, Sáu mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước ngay tại xã nhà. Lần đó, Sáu bị giặc bắt. Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, giặc Pháp đưa chị ra giam ở Côn Đảo.


Trong ngục giam, chị vẫn hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước. Bọn giặc Pháp đã lén lút đem chị đi thủ tiêu, vì sợ các chiến sĩ cách mạng trong tù sẽ nỗi giận phản đối. Trên đường ra pháp trường, chị đã ngắt một bông hoa còn ướt đẫm sương đêm cài lên tóc. Bọn chúng kinh ngạc vì thấy một người trước lúc hi sinh lại bình tĩnh đến thế. Tới bãi đất, chị gỡ bông hoa từ mài tóc mình tặng cho người lính Âu Phi. Chị đi tới cột trói: mỉm cười , chị nhìn trời xanh bao la và chị cất cao giọng hát.


Lúc một tên lính bảo chị quỳ xuống, chị đã quát vào mặt lũ đao phủ: “Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ”.


Một tiếng hô: “ Bắn”.


Một tràng súng nổ, chị Sáu đã ngã xuống. Máu chị thắm ướt bãi cát.

                                                              Trích trong quyển Cẩm nang đội viên 

Câu 1: Chị Sáu tham gia hoạt động cách mạng khi chị bao nhiêu tuổi?

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng


A/ mười hai tuổi                                   B/ mười ba tuổi


C/ mười bốn tuổi                                  D/ mười lăm tuổi

Câu 2 : Chị Sáu bị giặc Pháp bắt trong hoàn cảnh nào ?

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng


A/ Chị luôn hoàn thành tốt công việc được giao.


B/ Chị đã tham gia hoạt động cách mạng.


C/ Chị mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước.


D/ Chị đang đi hoạt động cùng với anh trai.

Câu 3: Thái độ đáng khâm phục của chị Sáu khi phải đối diện với cái chết là gì ?

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng


A/ bình tĩnh, mỉm cười, hát trước mặt kẻ thù, không quỳ, không sợ chết.


B/ lạc quan, yêu đời, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước.


C/ chị gỡ bông hoa từ mài tóc mình tặng cho người lính Âu Phi.


D/ chị đã ngắt một bông hoa còn ướt đẫm sương đêm cài lên tóc.

Câu 4: Chị Sáu hi sinh ở đâu ?

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng


A /  ở quê nhà của chị

B /  nơi chị ném lựu đạn giết cai Tòng

C/  trong nhà giam  vì bị tra tấn

D/  ở pháp trường ngoài Côn đảo

 Câu 5: Qua câu chuyện em có cảm nghĩ gì về chị  Võ Thị Sáu ?

.…………………………........................................................................................ .………………………….......................................................................................
Câu 6: Em sẽ làm gì để xứng đáng với sự hi sinh của chị Sáu và những người anh hùng khác của đất nước ta?

……………………………………………………………………………….………...………………………….........................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 7 : Câu “ Chị đã quát vào mặt lũ đao phủ : “ Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ”. Dấu hai chấm có tác dụng gì ?     Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng


A/ Giải thích cho bộ phận đứng trước

B/ Liệt kê cho bộ phận đứng trước

C/ Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật

D/ dùng với ý nghĩa đặc biệt

Câu 8: Câu “ Trong ngục giam, chị vẫn hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước.” Có trạng ngữ là :   Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
A/ trong ngục giam

B/ chị vẫn hồn nhiên


C/ hồn nhiên, tin tưởng


D/ tin tưởng vào ngày chiến thắng 

Câu 9: Phân tích các thành phần trong câu“ Trên đường ra pháp trường, chị ngắt một bông hoa còn ướt đẫm sương đêm cài lên tóc.”.

.…………………………...............................................................................………………………….......................................................................................................................................................... 
Câu 10: Cho câu kể “ Máu chị ướt đẫm bãi cát.”

a/ Hãy chuyển câu kể trên thành câu cảm :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

b/ Thêm vào câu trên trạng ngữ chỉ nơi chốn phù hợp : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….......................................................................................................................................... 
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Từ 27/4 đến 30/4/2020
MÔN :TOÁN
BÀI 1:
Câu 1: So sánh phân số với 1                      
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Câu 2: Phân số nào lớn hơn 1, bé hơn 1 và bằng 1

a) 
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b) 
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Câu 3: Đọc các phân số sau 
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Câu 4: Tổng của hai số tự nhiên liên tiếp là 43. Tìm 2 số đó
A. 25 và 18

B. 42 và 43

C. 21 và 22

D. 20 và 23

Câu 5: Trong các số: 3457; 4568; 66814; 2050; 2229; 3576; 900; 2355

a) Số nào chia hết cho 2
b) Số nào chia hết cho 5

c) Số nào chia hết cho 9
Câu 6: 47685 : 5 + 7864 x 9= ?

A. 81033 

B.80133

C. 83103

D. 80313

Câu 7: a) Với ba chữ số 6;7;8 hãy viết các số chẵn có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó

b) Với ba chữ số 1;4;9 hãy viết các số lẻ có ba chữ số, , mỗi số có cả ba chữ số đó
Câu 8: Hãy viết bốn số có ba chữ số mà:

a) Mỗi số đều chia hết cho 5


b) Mỗi số đều chia hết cho 2 và 5

Câu 9: Với 4 chữ số 0;3;5;7 hãy viết các số có ba chữ số khác nhau và:

a) Mỗi số đều chia hết cho 5


b) Mỗi số đều chia hết cho 2 và 5

Câu 10: Trong các số: 3451; 4563; 66816; 2050; 2229; 3576; 900

a) Số nào chia hết cho 3



c) Số nào chia hết cho 9

b) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9
BÀI 2:
Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số gồm 6 chục nghìn, 5 nghìn và 4 chục được viết là:

A.50 640

B. 65 040

C. 5 640

D. 6 540

Câu 2. Chữ số 9 trong số 1 986 850 có giá trị là:

A. 900

B. 9 000

C. 900 000

D. 90 000

Câu 3. Với x = 15 thì giá trị của biểu thức X x 7 + X x 3 là:

A. 25

B. 100

C. 150

D.300

Câu 4. Có bao nhiêu số có ba chữ số nhỏ hơn 105?

A. 104

B. 100

C. 5

D. 4

Câu 5. Biết một bao gạo nặng 60 kg. Hỏi 1/3 bao gạo đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

A. 20kg

B. 30kg

C. 180kg

D. 90kg

Câu 6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



508dm2 = ……cm2 ;                      3100cm2 =….dm2



2007cm2 =…dm2…cm2 ;               6dm2 =……cm2
Câu 7: 2 khu đất HCN có chiều dài bằng nhau. Khu A có diện tích 112564m2 và chiều rộng 263m. Khu B có chiều rộng 362m. Tính diện tích khu B.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a. 647563 – 475216
c. 4573 x 152
e. 899 : 29

g. 4687 x 203 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

b. 135689 + 47216
d. 5117 : 174
f. 44604 : 236
h. 42927 : 349

……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………. 

            …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 9: Một HCN có diện tích 1350cm2, chiều dài là 45cm2. Tính chu vi của HCN đó

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Câu 10:  Một tổ thợ xây nhận 975000 đồng tiền công. Hỏi trung bình mỗi người thợ nhận được bao nhiêu tiền, biết rằng tổ đó có 15 người thợ.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BÀI 3:
A. TRẮC NGHIỆM :  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
 CÂU 1

a.  Ba mươi triệu bốn trăm linh năm nghìn là:
A. 300 200 040        B. 300 004 000          C. 30 405 000         D. 300 040 00

b. Giá trị của chữ số 8 trong số 280 693  là:            
     A. 8 000            B. 80 000             C. 800 000         D.  8 00

 c. Cho các số : 220; 330; 128. Trung bình cộng của các số trên là  

    A. 226           B. 246           C. 236        D.  336

 d. Cho a = 228;  b = 22 . Giá trị của biểu thức a + b là:
A   250
B   239
     C   215
              D  325

 e. Một hình chữ nhật có chiều dài 36 dm chiều rộng 5dm. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

A    106 dm2

B   580 dm2
     C   486 dm2
  D  180dm2

CÂU 2 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào


A  Số lớn nhất có 5 chữ số là 98765


B  Số liền sau của số 5989  là  5990


C  7phút 20 giây  =  720 giây


D  3 tấn 10 tạ  =   40 tạ 
      

CÂU 3.  Viết  tiếp vào chỗ chấm 

  Tổng  của số lớn nhất có 4 chữ số và số bé nhất có 5 chữ số là

........................................................................................................

CÂU 4: Nối cột A với cột B để có kết quả bằng nhau:

A
       B


B. TỰ LUẬN

 CÂU 5: Đặt tính rồi tính

     a/436125 + 20213                                 b/ 370165 – 2923
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     c/ 657  x 7


                   d/ 7560 : 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


CÂU 6. Tìm x : 
2250 + x = 2375  x 5           





...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

CÂU 7. Hãy vận dụng tính chất giao hoán để tính nhanh tổng sau :


                    15 + 14 + 16 + 9 + 11 + 5 + 4 + 6


…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

CÂU 8. Các số tròn chục nằm giữa hai số 49 và 78
CÂU 9.  Tổng số gà và vịt  là 360 con.  Số gà hơn số vịt là 22 con. Hỏi có bao nhiêu  con gà, bao nhiêu con vịt?
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 10. An mua 6 lọ hoa. Mỗi lọ có giá là 21000đ. An đưa cho người bán hàng tờ  tiền mệnh giá là 200000 đồng. Hỏi người bán hàng phải trả lại cho An  bao nhiêu tiền ?
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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